
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn
 Ghi chú: số 
phần cơm 

15,441,990

5/1/2022 MTQ có số GD 480333.010522.171717 ủng hộ KTX 2,000,000        17,441,990

5/3/2022 Tiền bán cơm ngày 03/05/2022 (52p) 104,000           17,545,990 52                

5/3/2022 Chi phí ngày 03/05/2022 275,000           17,270,990

5/5/2022 Tiền bán cơm ngày 05/05/2022 (102p) 204,000           17,474,990 102              

5/5/2022 Chi phí ngày 05/05/2022 935,000           16,539,990

5/7/2022 Tiền bán cơm ngày 07/05/2022 (98p) 196,000           16,735,990 98                

5/7/2022 Chi phí ngày 07/05/2022 950,000           15,785,990

5/9/2022 Chi phí ngày 09/05/2022 830,000           14,955,990

5/10/2022 Tiền bán cơm ngày 10/05/2022 (102p) 204,000           15,159,990 102              

5/10/2022 Chi phí ngày 10/05/2022 1,120,000        14,039,990

5/12/2022 Tiền bán cơm ngày 12/05/2022 (105p) 210,000           14,249,990 105              

5/12/2022 Chi phí ngày 12/05/2022 120,000           14,129,990

5/12/2022 MTQ có số GD 686238.120522.174123 ủng hộ KTX 500,000           14,629,990

5/12/2022 MTQ có số GD 947629.120522.183300 ủng hộ KTX 100,000           14,729,990

5/14/2022 Tiền bán cơm ngày 14/05/2022 (105p) 210,000           14,939,990 105              

5/14/2022 Chi phí ngày 14/05/2022 273,000           14,666,990

5/14/2022 Nhóm Hand ủng hộ KTX 1,000,000        15,666,990

5/15/2022 MTQ ẩn danh CMTX T5 1,500,000        17,166,990

5/17/2022 Tiền bán cơm ngày 17/05/2022 (90p) 180,000           17,346,990 90                

5/17/2022 Chi phí ngày 17/05/2022 477,000           16,869,990

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 05.2022

Số dư quỹ đầu tháng 05/2022



Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn
 Ghi chú: số 
phần cơm 

5/19/2022 Tiền bán cơm ngày 19/05/2022 (98p) 196,000           17,065,990 98                

5/19/2022 Chi phí ngày 19/05/2022 265,000           16,800,990

5/21/2022 Tiền bán cơm ngày 21/05/2022 (96p) 192,000           16,992,990 96                

5/21/2022 Chi phí ngày 21/05/2022 1,180,000        15,812,990

5/21/2022 Chị Nguyen Thi Thanh Truc ủng hộ KTX 100,000           15,912,990

5/23/2022 Nhóm Wind CMTX T5 1,000,000        16,912,990

5/24/2022 Tiền bán cơm ngày 24/05/2022 (103p) 206,000           17,118,990 103              

5/24/2022 Chi phí ngày 24/05/2022 840,000           16,278,990

5/26/2022 Tiền bán cơm ngày 26/05/2022 (98p) 196,000           16,474,990 98                

5/26/2022 Chi phí ngày 26/05/2022 840,000           15,634,990

5/26/2022 MTQ có số GD 163542.260522.105311 ủng hộ KTX 2,000,000        17,634,990

5/28/2022 Tiền bán cơm ngày 28/05/2022 (100p) 200,000           17,834,990 100              

5/28/2022 Chi phí ngày 28/05/2022 190,000           17,644,990

5/30/2022 MTQ có số GD 691350.300522.081704 ủng hộ KTX 200,000           17,844,990

5/31/2022 Tiền bán cơm ngày 31/05/2022 (105p) 210,000           18,054,990 105              

5/31/2022 Chi phí ngày 31/05/2022 230,000           17,824,990

5/31/2022 Chi lương tháng 5/2022 8,000,000        9,824,990

10,908,000      16,525,000      9,824,990 1,254           

Thu Chi Tồn
 số phần 

cơm 

15,441,990

Số dư quỹ cuối tháng 05/2022

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 05/2022



Thu Chi Tồn
 số phần 

cơm 

5,900,000        21,341,990

2,500,000        23,841,990

2,508,000        26,349,990 1,254           

-                   26,349,990

Tổng chi phí trong tháng 16,525,000 9,824,990

10,908,000      16,525,000 9,824,990

Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

5/3/2022 Bí đao 10                    8,000               80,000             

5/3/2022 Ớt 0.5                   40,000             20,000             

5/3/2022 Khẩu trang (hộp) 5                      25,000             125,000           

5/3/2022 Chuối 50,000             

275,000

5/5/2022 Thịt heo 8                      85,000             680,000           

5/5/2022 Cà chua 10                    10,000             100,000           

5/5/2022 Dưa leo 10                    8,000               80,000             

5/5/2022 Hành 1                      25,000             25,000             

5/5/2022 Chuối 50,000             

935,000

5/7/2022 Thịt heo quay 6                      150,000           900,000           

5/7/2022 Chuối 50,000             

950,000

5/9/2022 Chả cá basa tươi 10                    27,000             270,000           

Tổng

Tổng

Tổng

CMKTX

CMTX

Tiền bán cơm

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 05/2022

CHI TIẾT CHI PHÍ

Chi tiết



Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

5/9/2022 Chả cá basa hấp 20                    28,000             560,000           

830,000

5/10/2022 Thịt gà 16                    45,000             720,000           

5/10/2022 Cà chua 10                    7,000               70,000             

5/10/2022 Chuối 50,000             

5/10/2022 Nước khìa thịt 1                      280,000           280,000           

1,120,000

5/12/2022 Dưa leo 10                    7,000               70,000             

5/12/2022 Chuối 50,000             

120,000

5/14/2022 Chuối 50,000             

5/14/2022 Tiền nước 158,000           

5/14/2022 Bình xịt côn trùng (bình) 1                      65,000             65,000             

273,000

5/17/2022 Ớt 0.5                   50,000             25,000             

5/17/2022 Hành lá 20,000             

5/17/2022 Dưa leo 10                    8,000               80,000             

5/17/2022 Chuối 50,000             

5/17/2022 Tiền điện 302,000           

477,000

5/19/2022 Đậu bắp 10                    8,000               80,000             

5/19/2022 Chuối 50,000             

5/19/2022 Tiêu 1                      135,000           135,000           

265,000

5/21/2022 Thịt gà 16                    45,000             720,000           

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

5/21/2022 Chuối 50,000             

5/21/2022 Hộp (cây) 1                      170,000           170,000           

5/21/2022 Muỗng (bịch) 5                      12,000             60,000             

5/21/2022 Cà chua 10                    10,000             100,000           

5/21/2022 Dưa leo 10                    8,000               80,000             

1,180,000

5/24/2022 Thịt gà 16                    45,000             720,000           

5/24/2022 Su su 10                    7,000               70,000             

5/24/2022 Chuối 50,000             

840,000

5/26/2022 Thịt gà 16                    45,000             720,000           

5/26/2022 Su su 10                    7,000               70,000             

5/26/2022 Chuối 50,000             

840,000

5/28/2022 Bầu 10                    8,000               80,000             

5/28/2022 Tỏi + hành 60,000             

5/28/2022 Chuối 50,000             

190,000

5/31/2022 Dưa leo 10                    8,000               80,000             

5/31/2022 Cà chua 10                    10,000             100,000           

5/31/2022 Chuối 50,000             

230,000

5/31/2022 Chị Quyên_omon 4,000,000        

CHI LƯƠNG

Chi lương tháng 05/2022

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



5/31/2022 Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000        

5/31/2022 Trần Thị Bình 1,500,000        

8,000,000        
16,525,000      

Tổng
TỔNG CỘNG


